
THIẾT BỊ ĐIỆN 

CHEIL | 64  

 

 

IN(A) ICU(KA)

1 CBE52N 407.160  15-20-30-40-50A 25 ABN52C

2 CBE102N                    518.400 75-100A 25 ABN102C

3 CBE202N 1.112.400  125-150-175-200-225A 35 ABN202C

4 CBE402N                 2.980.800 300-350-400A 50 ABN402C

5 CBE53N 574.364                 15-20-30-40-50A 14 ABN53C

6 CBE103N 716.237                 30-40-50-60-75-100A 18 ABN103C

7 CBE203N 1.365.220              125-150-175-200-225A 18 ABN203C

8 CBE403N 3.822.220              250-300-350-400A 30 ABN403C

9 CBE803N 14.234.400            700-800A 42 ABN803C

10 CBS53N 605.000                 30-50A 18 ABS53C

11 CBS103N 968.000                 30-40-50-60-75-100A 25 ABS103C

12 CBS203N 1.441.000              150-175-200-225A 25 ABS203C

13 CBS403N 4.037.000              250-300-350-400A 42 ABS403C

14 CBS803N 15.609.000            800A 65 ABS803C

15 CBE54N 678.240                 30-40-50A 10 ABN54C

16 CBE104N 767.880                 30-50-60-75-100A 14 ABN104C

17 CBE204N 1.792.800              150-175-200A 18 ABN204C

18 CBE404N 4.244.400              300-400A 25 ABN404C

19 CBE804N 16.200.000            800A 35 ABN804C

20 CBS404N 4.686.000              300-400A 35 ABS404C

21 SG-32Nc 176.000                   15-20-30A 2,5 32Grhd

22 CGE-52c 440.000                   40-50A 5 EBS52Fb

23 CGE-53N 1.111.000                15-30-40-50A 10 EBN53C

24 CGE-103N 1.309.000                60-75-100A 14 EBN103N

25 CGE-203N 2.849.000                125A 18 EBN203C

26 CGE-104N 1.474.000                30-50-60-75-100A 14 EBN104C

27 CGS-104N 2.090.000                100A 25 EBS104C

28 CGS-204N 3.399.000                175-200A 25 EBS204C

MCCB ( Loại  2P, 3P, 4P)

MCCB (APTOMAT) Loại 1 Pha 2 Cực

MCCB (APTOMAT) Loại 3 Pha 3 Cực

MCCB (APTOMAT) Loại 3 Pha 4 Cực

BẢNG GIÁ MCCB & CONTACTOR CHEIL

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG 
 ĐƠN GIÁ VNĐ 

(ĐÃ VAT) 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÃ MCCB LS 

TƯƠNG ĐƯƠNG 

ELCB (Loại  2P, 3P, 4P)

ELCB (Chống rò điện <30mA)  loại 1 Pha 2 Cực

ELCB (Chống rò điện <30mA)  loại 3 Pha 3 Cực

ELCB (Điều chỉnh chống rò điện <100/200/500mA)  loại 3 Cực và 4 Cực
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STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG 
 ĐƠN GIÁ VNĐ 

(ĐÃ VAT) 

1 CMC 9N                    255.960 

2 CMC 12N 265.680  

3 CMC 18N 357.480  

4 CMC 22N 423.360  

5 CMC 32N 590.760  

6 CMC 40N 680.400  

7 CMC 50N 1.096.200  

8 CMC 65N 1.294.920  

9 CMC 85N 1.590.840  

10 CMC 100 2.177.280  

11 CMC 125 2.598.480  

12 CMC 150 2.949.480  

13 CMC 180 3.912.840                

14 CMC 220 3.939.055                

Dãy điều chỉnh (Ampe) Dùng cho contactor

15 COR 22 240.545                   từ (0.1 ~ 22)A CMC 9N~CMC 22N

16 COR 40 299.455                   từ (4 ~ 40)A CMC 32N~CMC 40N

17 COR 80 345.600                   từ (12 ~ 100)A CMC 50N~CMC 85N

Loại relay

COR 22

COR 40

COR 80

65A (2a2b)

85A (2a2b)

100A (2a2b)

MÃ HÀNG 
ĐƠN GIÁ VNĐ 

(ĐÃ VAT)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

BẢNG GIÁ CONTACTOR CHEIL

220A (2a2b)

CONTACTOR

9A (1a1b)

12A (1a1b)

18A (1a1b)

22A (1a1b)

32A (2a2b)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

40A (2a2b)

50A (2a2b)

125A (2a2b)

4~6A; 5~8A; 6~9A; 7~10A; 9~13A; 12~18A; 16~22A; 18~26A; 

24~36A; 28~40A
CMC 32N, CMC 40N

12~18A; 16~22A; 18~26A; 24~36A; 28~40A; 34~50A; 43~65A 

54~80A; 65~100A
CMC 50N, CMC 65N, CMC85N

BẢNG DIỄN GIẢI

Các loại dòng điện của relay Sử dụng cho các loại contactor

0.1~0.16A; 0.16~0.25A; 0.25~0.4A; 0.4~0.63A; 0.63~1A; 1~1.6A; 

2.5~4A; 4~6A; 5~8A; 6~9A; 7~10A; 9~13A; 12~18A; 16~22A

CMC 9N, CMC 12N

 CMC 18N, CMC 22N

150A (2a2b)

180A (2a2b)

THERMAL OVERLOAD RELAY

STT HÌNH ẢNH 


